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	TT
	Tên nhiệm vụ đề xuất đặt hàng
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm
	Phương thức, phương án tổ chức thực hiện

	1
	Nghiên cứu thiết lập ngân hàng vắc xin mẫu chuẩn quốc gia từ chủng virut Beijing-1 dùng cho kiểm định chất lượng vắc xin viêm não Nhật Bản bất hoạt trên tế bào Vero tại Việt Nam
	1. Xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng vắc xin mẫu chuẩn quốc gia từ chủng virut Beijing-1 dùng cho kiểm định

2. Sản xuất được vắc xin mẫu chuẩn từ chủng vi rút Beijing-1 bất hoạt trên tế bào vero

3. Ứng dụng đánh giá chất lượng của vắc xin viêm não Nhật Bản sản xuất từ chủng Beijing-1 toàn tế bào Vero


	- Bản tiêu chuẩn cơ sở của vắc xin mẫu chuẩn quốc gia từ chủng virut Beijing-1 dùng cho kiểm định

- Quy trình sản xuất vắc xin mẫu chuẩn từ chủng vi rút Beijing-1 bất hoạt trên tế bào vero.

- 1.500 ống vắc xin mẫu chuẩn (1ml/ống; hiệu giá ≥ 105 PFU/ml).

- Bản báo cáo kết quả ứng dụng sản phẩm trong kiểm định chất lượng của vắc xin viêm não Nhật Bản sản xuất từ chủng Beijing-1.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong đó có 01 bài báo tiếng Anh.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	2
	Xây dựng phương pháp phân tích đồng thời một số thuốc tân dược nhóm kháng histamin và chống tăng huyết áp trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng HPTLC, HPLC và LC-MS/MS
	- Xây dựng được các quy trình định tính, định lượng đồng thời 3-5 dược chất trong mỗi nhóm của 02 nhóm thuốc kháng histamine và chống tăng huyết áp trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng HPTLC, HPLC và LC-MS/MS
- Áp dụng các quy trình đã xây dựng được để điều tra sơ bộ thực trạng trộn lẫn các nhóm dược chất trên trong một số dạng chế phẩm đông dược.
	- 02 qui trình định tính, định lượng đồng thời 3-5 dược chất trong mỗi nhóm của 02 nhóm thuốc kháng histamine và chống tăng huyết áp trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng HPTLC có LOQ đạt mức 10 ppm.
- 02 qui trình định tính, định lượng đồng thời 3-5 dược chất trong mỗi nhóm của 02 nhóm thuốc kháng histamine và chống tăng huyết áp trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng HPLC có LOQ đạt mức 1 ppm.
- 02 qui trình định tính, định lượng đồng thời 3-5 dược chất trong mỗi nhóm của 02 nhóm thuốc kháng histamine và chống tăng huyết áp trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS có LOQ đạt mức 1 ppb.

- Báo cáo thẩm định các quy trình đã được xây dựng của ít nhất 01 đơn vị thuộc Bộ Y tế.

- Báo cáo thực trạng mức độ trộn trái phép 02 nhóm tân dược trên trong các chế phẩm  đông dược lưu hành tại Việt Nam.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong đó có 01 bài báo tiếng Anh.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	3
	Nghiên cứu sản xuất  huyết thanh kháng rubella ứng dụng trong kiểm định vắc xin và phát triển sinh phẩm chẩn đoán
	1. Sản xuất được huyết thanh kháng rubella có hiệu giá cao từ 512 đơn vị trở lên

2. Ứng dụng được huyết thanh kháng rubella để kiểm định vắc xin.

3. Tinh chế IgG từ huyết thanh kháng rubella để chế tạo được que thử nhanh phát hiện sớm nhiễm rubella.

	- 5000ml huyết thanh kháng rubella có hiệu giá từ 512 đơn vị trở lên. 

- Tiêu chuẩn cơ sở cho  huyết thanh kháng  rubella dùng trong kiểm định vắc xin.
- Quy trình tinh chế IgG đạt độ tinh sạch  trên 95% (hàm lượng Protein kháng thể/protein tổng thể đạt tiêu chuẩn theo tỷ lệ 1/3).

- 100 mg IgG kháng rubella
- Quy trình chế tạo que thử nhanh .
- Tiêu chuẩn cơ sở que thử nhanh phát hiện virus rubella.
- 1.000 que thử nhanh phát hiện virus rubella, độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 98%, thời gian phân tích không quá 5 phút (đáp ứng tiêu chuẩn của WHO)

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong đó có 01 bài báo tiếng Anh.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	4
	Nghiên cứu sử dụng vạt trục mạch mang đơn vị quầng núm vú trong phẫu thuật tạo hình thu gọn vú phì đại

	- Mô tả được đặc điểm giải phẫu trục mạch đơn vị quầng núm vú ở người Việt Nam trưởng thành..

- Xây dựng được quy trình phẫu thuật thu gọn vú phì đại.

- Đánh giá được kết quả điều trị phẫu thuật thu gọn vú phì đại bằng kỹ thuật sử dụng vạt trục mạch mang đơn vị quầng núm vú.
	· - Tài liệu giải phẫu trục mạch đơn vị quầng núm vú trên người Việt Nam trưởng thành.
· - Quy trình kỹ thuật phẫu thuật thu gọn vú phì đại.
· - Báo cáo kết quả phẫu thuật thu gọn vú phì đại bằng kỹ thuật và trục mạch mang đơn vị quầng núm vú 
· - 02 bài báo chuyên ngành
· - Tham gia đào tạo 01 học viên sau đại học

	Tuyển chọn

	5
	Nghiên cứu ứng dụng siêu âm trong buồng tim hỗ trợ chẩn đoán và can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ 


	- Đánh giá được hiệu quả của siêu âm trong buồng tim hỗ trợ chẩn đoán và can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật siêu âm trong buồng tim hỗ trợ chẩn đoán và can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ


	- Thực hiện kỹ thuật siêu âm trong buồng tim hỗ trợ chẩn đoán và can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ ít nhất trên 40 bệnh nhân.

-  Quy trình tuyển chọn bệnh nhân, chỉ định và sử dụng siêu âm trong buồng tim hỗ trợ chẩn đoán và can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ.

- 02 bài báo chuyên ngành

- Đào tạo tối thiểu 01 học viên sau đại học
	Tuyển chọn

	6
	Nghiên cứu ứng dụng ghép thận không tương hợp nhóm ABO
	- Ứng dụng thành công quy trình ghép thận không tương hợp nhóm ABO 

- Bước đầu xây dựng được quy trình ghép thận không tương hợp nhóm ABO 


	- Thực hiện thành công tối thiểu 01 trường hợp ghép thận không tương hợp nhóm ABO.
- Quy trình tuyển chọn, theo dõi và chăm sóc sau ghép thận không tương hợp nhóm ABO 
- 01 bài báo chuyên ngành
	Tuyển chọn
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